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BỘ TIÊU CHÍ
Đánh giá kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, năng lực CDIO  
trong chương trình đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Vinh

2. KĨ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

	Tiêu chí
	Chỉ báo

	2.1. Kĩ năng cá nhân và nghề nghiệp

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo

	
1. Thể hiện tư duy phản biện
	1.1. Tiếp nhận và tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu

	
	1.2. Đưa ra các lập luận, giả định, dẫn chứng liên quan đến vấn đề đó

	
	1.3. Đánh giá các dẫn chứng và đưa ra quyết định

	
	1.4. Trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc

	
2. Thể hiện tư duy hệ thống
	2.1. Xác định được các thành phần của hệ thống, mối liên hệ giữa các thành phần

	
	2.2. Phân tích các mối liên hệ giữa các thành phần trong hệ thống, tác động của hệ thống đến môi trường xung quanh

	
	2.3. Đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, khả thi

	
	2.4. Đề xuất được các vấn đề mới dựa trên nền tảng các vấn đề đã có

	3. Thể hiện kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	3.1. Nhận diện vấn đề cần giải quyết

	
	3.2. Thu thập và làm rõ thông tin có liên quan đến vấn đề

	
	3.3. Đề xuất được các phương án giải quyết vấn đề

	
	3.4. Vận dụng cách giải quyết vấn đề trong những tình huống khác nhau

	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	1. Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học và giáo dục
	1.1. Lạ chọn và sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để thực hiện các hoạt động học tập

	
	1.2. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học và giáo dục trong quá trình thực hành nghề nghiệp

	
	1.3. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để truyền bá tri thức trong dạy học và giáo dục

	
	1.4. Tạo lập được học liệu số trong dạy học và giáo dục

	2. Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học
	2.1. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học

	
	2.2. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn

	
	2.3. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để triển khai, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn

	
	2.4. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để truyền bá tri thức trong lĩnh vực chuyên môn

	2.1.3. Sử dụng thành thạo các kĩ năng dạy học và giáo dục

	

1. sử dụng thành thạo kĩ năng dạy học
	1.1. Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục

	
	1.2. Sử dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực

	
	1.3. Thực hiện được kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực

	
	1.4. Xây dựng được các tư liệu dạy học đáp ứng mục tiêu dạy học và giáo dục

	2. Sử dụng thành thạo kĩ năng giáo dục
	2.1. Hiểu được tâm lí học sinh phổ thông

	
	2.2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong quá trình thực tập nghề nghiệp

	
	2.3. Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục cho học sinh trong quá trình thực tập nghề nghiệp.

	
	2.4. Xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

	2.1.4. Sử dụng thành thạo các kĩ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục

	
1. Sử dụng được kĩ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	1.1. Hiểu được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

	
	1.2. Sử dụng được một số phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

	
	1.3. Xác định được vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành

	
	1.4. Dự kiến/Đề xuất được các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

	
2. Sử dụng được kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục
	2.1. Vận dụng được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

	
	2.2. Sử dụng được một số phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (phương pháp quan sát, điều tra, thực nghiệm giáo dục,…).

	
	2.3. Xác định được vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu về khoa học giáo dục

	
	2.4. Dự kiến/Đề xuất được các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu về khoa học giáo dục.

	2.2.1. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi

	1. Thể hiện kĩ năng tự học
	1.1. Chủ động tìm kiếm thông tin, tư liệu phục vụ cho hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp 

	
	1.2. Xác định mục tiêu học tập, áp dụng các phương pháp học tập phù hợp

	
	1.3. Tự lập kế hoạch và tổ chức thời gian học tập để đạt được mục tiêu đã đề ra

	
	1.4. Thường xuyên phấn đấu để đạt được mục tiêu đặt ra và yêu cầu của nghề nghiệp

	
2. Thể hiện kĩ năng tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	2.1. Chủ động, tích cực hoàn thành tốt công việc của mình; bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng của mình

	
	2.2. Chủ động theo đuổi mục tiêu của mình, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.

	
	2.3. Điều chỉnh thái độ, hành vi của mình; quyết tâm vượt qua thử thách 

	
	2.4. Thay đổi tư duy, thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với thay đổi của xã hội và nghề nghiệp

	2.2.2. Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo

	
1. Thể hiện đạo đức nhà giáo
	1.1. Thể hiện lối sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng.

	
	1.2. Thể hiện sự tâm huyết với nghề nghiệp; tận tuỵ với công việc

	
	1.3. Thể hiện tự phê bình và phê bình; chủ động khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm của bản thân

	
2. Thể hiện phong cách nhà giáo
	2.1. Lựa chọn trang phục, trang sức giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường nghề nghiệp 

	
	2.2. Thể hiện tính kỉ luật, trách nhiệm, lối sống hoà đồng với mọi người xung quanh

	
	2.3. Thể hiện tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong trong giao tiếp

	
	2.4. Thể hiện tinh thần đoàn kết, thương yêu, quý trọng lẫn nhau, biết quan tâm đến những người xung quanh, thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng



3. LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

	Tiêu chí
	Chỉ báo

	3.1. Làm việc nhóm

	3.1.1. Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm trong học tập và hoạt nghề nghiệp

	1. Tổ chức và hoạt động nhóm hiệu quả
	1.1. Xác định quy trình thành lập nhóm, lựa chọn thành viên

	
	1.2. Xây dựng nguyên tắc hoạt động của nhóm

	
	1.3. Xác định nhiệm vụ và phân công thành viên thực hiện phù hợp

	
	1.4. Chủ động thực hiện nhiệm vụ; lắng nghe, phản hồi; chia sẻ trách nhiệm về kết quả làm việc nhóm

	2. Phát triển và quản lí nhóm
	2.1. Đề xuất các mục tiêu, xây dựng kế hoạch làm việc nhóm

	
	2.2. Triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát hoạt động nhóm

	
	2.3. Đánh giá kết quả và điều chỉnh hoạt động nhóm

	
	2.4. Hợp tác hiệu quả với các bên liên quan trong thực hiện nhiệm vụ

	3.2. Giao tiếp

	3.2.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp 

	
Giao tiếp bằng lời
	1.1. Trình bày các ý kiến quan điểm một cách rõ ràng, logic, mạch lạc

	
	1.2. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, bao gồm việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp và phát âm chính xác.

	
	1.3. Phân tích, đánh giá và rút ra kết luận từ các tài liệu đọc được

	
	1.4. Tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận, thể hiện sự tự tin và khả năng phản biện.

	2. Giao tiếp bằng văn bản
	2.1. Lựa chọn được phần mềm chuyên dụng phù hợp để soạn thảo văn bản, báo cáo

	
	2.2. Xây dựng văn bản, báo cáo dự án có đầy đủ các phần theo quy định; cấu trúc hợp lý 

	
	[bookmark: OLE_LINK46]2.3. Sử dụng ngôn ngữ viết trong sáng, câu văn đúng ngữ pháp, phù hợp với văn phong khoa học

	
	2.4. Trích dẫn trong văn bản, báo cáo và danh mục tài liệu tham khảo tuân thủ theo các chuẩn mực văn bản, báo cáo khoa học

	3. Thuyết trình các sản phẩm học tập và nghiên cứu
	3.1. Thiết kế được các slide (video) đảm bảo tính logic, khoa học, thể hiện tóm tắt nội dung cơ bản.   

	
	3.2. Sử dụng cỡ chữ, màu sắc đảm bảo tính thẩm mỹ; đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn

	
	3.3. Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin và quản lí thời gian hợp lí 

	
	3.4. Thể hiện được phong thái tự tin, giọng điệu, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe

	
	3.5. Trả lời đầy đủ câu hỏi đặt ra bởi người nghe

	[bookmark: OLE_LINK15]4. Giao tiếp điện tử/ đa truyền thông
	4.1. Lựa chọn được phương tiện truyền tải phù hợp

	
	4.2. Sử dụng được hình thức giao tiếp phù hợp với loại phương tiện truyền tải

	
	4.3. Lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với phương tiện truyền tải

	
	4.4. Đảm bảo tính bảo mật, tôn trọng đối tác trong giao tiếp 

	
	4.5. Thể hiện được tính chuyên nghiệp trong truyền tải, giao tiếp điện tử

	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp

	1. Đạt được trình độ ngoại ngữ bậc 3/6
	[bookmark: OLE_LINK16]1.1. Nghe hiểu được các hội thoại với mức yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	
	[bookmark: OLE_LINK17]1.2. Thực hiện bài thuyết trình, giao tiếp với mức yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	
	[bookmark: OLE_LINK18]1.3. Đọc hiểu được các bài văn ứng với yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	
	1.4. Viết được các bài luận theo yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	2. Sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	2.1. Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ cần được đánh giá

	
	2.2. Biên dịch và phiên dịch các tài liệu phục vụ học tập từ ngoại ngữ cần được đánh giá

	
	2.3. Tham khảo và trích dẫn các tài liệu bằng ngoại ngữ cần được đánh giá phục vụ học tập và nghiên cứu 

	
	2.4. Viết và biên soạn được đề tài dự án, bài báo khoa học bằng ngoại ngữ cần được đánh giá

	
	[bookmark: OLE_LINK19]2.5. Tham gia hội nghị, hội thảo, Seminar khoa học bằng ngoại ngữ cần được đánh giá



4. HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH

	Tiêu chí
	Chỉ báo

	[bookmark: _Hlk170032036]4.1. Bối cảnh

	[bookmark: OLE_LINK1]4.1.1. Phân tích được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học

	[bookmark: OLE_LINK3]1. Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp
	1.1. Phân tích được tình hình giáo dục thế giới và khu vực 

	
	1.2. Phân tích được tình hình về giáo dục và đào tạo trong nước, yêu cầu của xã hội đối với nghề nghiệp

	
	1.3. Phân tích được thực tiễn địa phương và đối tượng người học

	
	1.4. Xác định được vai trò của người giáo viên trong đổi mới giáo dục

	2. Phân tích được bối cảnh trong hoạt động NCKH
	2.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu, ứng dụng, tình hình kinh tế, xã hội liên quan đến dự án

	
	2.2. Chỉ ra được tính cấp thiết của dự án trên cơ sở phân tích tổng quan

	[bookmark: OLE_LINK10]4.2. Hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai – đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học

	[bookmark: OLE_LINK12]4.2.1. Đề xuất được các vấn đề dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK13]1. Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục
	1.1. Trình bày ra được ý tưởng dạy học và giáo dục phù hợp với  bối cảnh đã phân tích

	
	1.2. Dự kiến được các mục tiêu dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt và phù hợp với đối tượng người học

	2. Đề xuất được các vấn đề nghiên cứu khoa học 
	2.1. Đưa ra được câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết khoa học hoặc yêu cầu thực tiễn về dự án

	
	2.2. Luận giải được ý tưởng dự án là mới so với các dự án liên quan đã được thực hiện trước đó

	
	2.3. Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án

	[bookmark: OLE_LINK22]4.2.2.Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	[bookmark: OLE_LINK23]1. Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục
	1.1.  Trình bày được mục tiêu dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt và phù hợp với đối tượng

	
	1.2. Lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học và giáo dục phù hợp

	
	1.3. Thiết kế các hoạt động dạy học và giáo dục đáp ứng với mục tiêu.
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